
Ngày thi: 07/5/2017 Giҧngăđѭӡng: 3B202

STT SBD
Ngày 
Sinh

Nѫi sinh Khóa
ĈiӇm thi 
(bҵng sӕ)

ĈiӇm thi 
(bҵng chӳ) Ký nhұn

1 ENG001 NGỌăTUҨNă ANH 27.02.1995TUYÊN QUANG 11

2 ENG002 ĈӚăTHӎă ÁNH 16-08-95 THÁI NGUYÊN

3 ENG003 HOÀNGăNGӐCă ÁNH 23.08.1995THANH HÓA 11

4 ENG004 VYăTHӎă BIӆN 12.08.1994BҲCăKҤN 11

5 ENG005 NGUYӈNăTHӎă BÌNH 06.02.1995BҲCăGIANG 11

6 ENG006 HӬAăTHӎă CHÂM 13.03.1995THÁI NGUYÊN 11

7 ENG007 VIăTHӎă CHÂM 21.11.1995LҤNGăSѪN 11

8 ENG008 MA A CHÌA 20.10.1991CAOăBҴNG 11

9 ENG009 NGUYӈNăXUỂNă CHÍNH 12.03.1994THÁI NGUYÊN 11

10 ENG010 CӬăAă CHU 02-06-93 ĈIӊNăBIÊN
11 ENG011 ĈÀMăVĂNă CHUNG 01.02.1995THÁI NGUYÊN 11

12 ENG012 NGUYӈNăTHӎă CÚC 17.09.1995BҲCăKҤN 11

13 ENG013 NGUYӈNăTHӂă ĈҤI 18.07.1995THÁI NGUYÊN 11

14 ENG014 HOÀNGăTHӎă ĈÀO 14.01.1995TUYÊN QUANG 11

15 ENG015 NGUYӈNăVIӊTă ĈOÀN 21-04-95 BҲCăGIANG
16 ENG016 MAIăTHӎă DUNG 26-07-95 THANH HÓA

17 ENG017 ĈÀOăTHӎăỄNHă DѬѪNG 11.05.1995THÁI NGUYÊN 11

18 ENG018 PHҤMăVĂNă DUY 02.02.1995NINH BÌNH 11

19 ENG019 NGUYӈNăTHӎă GIANG 13.02.1995HÀ NAM 11

20 ENG020 NGUYӈNăTHӎăTHUăHÀ 26-03-94 HҦIăDѬѪNG
21 ENG021 PHҤMăTHӎăTHUă HҴNG 15.01.1995BҲCăKҤN 11

22 ENG022 HOÀNGăTHӎă HҤNH 21.08.1995LҤNGăSѪN 11

23 ENG023 LѬUăTHӎăMӺă HҤNH 14.10.1995TUYÊN QUANG 11

24 ENG024 PHỐNGăTHӎăMӺă HҤNH 24-09-93 HÀăNӜI
25 ENG025 NỌNGăTHӎă HҤT 08.09.1995CAOăBҴNG 11

26 ENG026 HOÀNGăTHӎă HҼC 30.03.1995BҲCăKҤN 11

27 ENG027 CHIăTHӎă HIӄN 15.09.1995HÀăNӜI 11

28 ENG028 ĈӚăTHӎă HIӄN 19.02.1995BҲCăKҤN 11

29 ENG029 TRҪNăTHӎă HIӊP 05.01.1995HÀăNӜI 11

30 ENG030 TRҪNăTHӎă HOA 25.08.1995BҲCăKҤN 11

31 ENG031 TRIӊUăTHUă HOÀI 15.03.1993CAOăBҴNG 11

32 ENG032 THÂN HUY HOÀNG 03.08.1995LҤNGăSѪN 11

33 ENG033 HÀăVĂNă HUҨN 05.12.1994THÁI NGUYÊN 11

34 ENG034 ĈINHăTHӎă HUӂ 01.11.1995BҲCăKҤN 11

35 ENG035 DѬѪNGăTHӎă HUӂ 11.06.1993PHÚăTHӐ 11

36 ENG036 CAOăTHӎă HUӊ 26-06-95 THÁI NGUYÊN

Hӑ và Tên

Caăthi:ăCHIӄUă(13h45'ă-ă17h00')

TRѬӠNGăĈҤIăHӐCăKHOAăHӐC CӜNG HOÀ XÃ HӜI CHӪ NGHƬA VIӊT NAM
TRUNG TỂM NGOҤI NGӲ TIN HӐC Ĉӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
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Ngày thi: 07/5/2017 Giҧngăđѭӡng: 3B202Caăthi:ăCHIӄUă(13h45'ă-ă17h00')
37 ENG037 NGUYӈNăTHӎă HUӊ 22-09-95 THÁI NGUYÊN

38 ENG038 ĈҺNGăMINHă HѬNG 08.06.1993THÁI NGUYÊN 11

39 ENG039 DѬѪNGăQUӔCă HѬNG 11-04-95 THÁI NGUYÊN

40 ENG040 CHUăTHӎăKIMă HѬѪNG 11.01.1994HÀăNӜI 11

41 ENG041 NÔNG THU HѬѪNG 15.05.1994CAOăBҴNG 11

42 ENG042 TRҪNăTHӎă HѬӞNG 28.02.1995BҲCăKҤN 11

43 ENG043 HOÀNGăTHӎă HѬӠNG 10-04-95 NINH BÌNH

44 ENG044 DѬѪNGăTHӎă HUѬѪNG24.06.1995THÁI NGUYÊN 11

45 ENG045 TRҪNăTHӎă HUYӄN 27.11.1995THÁI NGUYÊN 11

46 ENG046 TRӎNHăTHӎă KHIÊM 23.12.1994LҤNGăSѪN 11

47 ENG047 MỌNGăVĂNă KHѬѪNG01.07.1995THÁI NGUYÊN 11

48 ENG048 NGUYӈNăVĂNă KIÊN 02.07.1994THÁI NGUYÊN 11

49 ENG049 HOÀNGăTRӐNGă KIM 18.04.1994BҲCăKҤN 11

50 ENG050 ĈÀMăTHӎă LAN 20.09.1995BҲCăKҤN 10

SӕăsinhăviênăcóămһtăầăSӕăsinh viên vҳng mһtầ..Tәng sӕăbƠ ầầTәng sӕătӡăgiҩy thi:ầầầ
SӕăsinhăviênăviăphҥmăquyăchӃăthiầầầầầầầầầầầầầầầầầầ..
Cánăbӝăcoiăthiă1:ầầầầầầầầầầầCánăbӝăchҩm thi 1:ầầầầầầầầầầầ.
Cán bӝăcoi thi 2:ầầầầầầầầầầầCánăbӝăchҩm thi 2:ầầầầầầầầầầầ.

TRUNG TÂM NN-TH



Ngày thi: 07/5/2017 Giҧngăđѭӡng: 3B203

STT SBD
Ngày 
Sinh

Nѫi sinh Khóa
ĈiӇm 
thi 

(bҵng 

ĈiӇm thi 
(bҵng chӳ)

Ký 
nhұn

1 ENG051LÝăTHӎăTHANHă LIÊM 14-02-95 THÁI NGUYÊN

2 ENG052LÊăTHӎăKIMă LIÊN 27.02.1995HÀăNӜI 11

3 ENG053LѬѪNGăTHӎăHӖNGă LIÊN 12.09.1994NGHӊăAN 11

4 ENG054NGUYӈNăTHӎă LIÊN 19.04.1995THANH HÓA 11

5 ENG055NGUYӈNăTHӎă LIÊN 19-04-95 THANH HÓA

6 ENG056PHỐNGăTHӎăHӖNGă LIÊN 08.06.1995NINH BÌNH 11

7 ENG057BỐIăTHӎăDIӊUă LINH 23-09-95 THÁI NGUYÊN

8 ENG058LỂMăTHӎă LINH 25.11.1995HÀ GIANG 11

9 ENG059MAIăTHӎăTHỐYă LINH 07.10.1995THÁI NGUYÊN 11

10 ENG060NGUYӈNăTHӎăNGӐCăLINH 08.05.1994HÀăNӜI 11

11 ENG061TRҪNăKHỄNHă LINH 28-05-95 HÀăNӜI
12 ENG062VǉăĈӬCăHOÀNGă MAI 11.12.1994QUҦNGăNINH 11

13 ENG063NGUYӈNăHӲUă MINH 26.10.1995BҲCăGIANG 11

14 ENG064NGUYӈNăTHӎăTHANHăNGA 18.10.1995QUҦNGăNINH 11

15 ENG065VǉăTHӎă NGA 03.04.1995THÁI NGUYÊN 11

16 ENG066HOÀNGăTHӎă NGӐC 16.06.1995LҤNGăSѪN 11

17 ENG067BӂăLĂNGă NGUYÊN24.12.1995CAOăBҴNG 11

18 ENG068ĈҺNGăTHӎăANHă NGUYӊT 02-11-95 HÀăNӜI
19 ENG069ĈINHăTHӎă NHҰT 26.12.1995THÁI NGUYÊN 11

20 ENG070BỐIăTHӎă NHUNG 06.03.1995THÁI BÌNH 11

21 ENG071CHUăTHҦOă NHUNG 08-03-94 THÁI NGUYÊN

22 ENG072LỂMăTHӎă NHUNG 05.02.1995LҤNGăSѪN 11

23 ENG073LÊăTHӎăHӔNGă NHUNG 09.09.2016THÁI NGUYÊN 11

24 ENG074HOAăTHӎăKIӄUă OANH 26.06.1995CAOăBҴNG 11

25 ENG075NGỌăTHӎă OANH 16.09.1995THÁI NGUYÊN 11

26 ENG076DѬѪNGăBIÊNă PHÒNG 12-11-94 THÁI NGUYÊN

27 ENG077HOÀNGăHӲUă PHѬӞC 11.12.1995THÁI NGUYÊN 11

28 ENG078BÙI BÍCH PHѬѪNG02.01.1995THÁI NGUYÊN 11

29 ENG079LѬUăHUӊă PHѬѪNG15.01.1996BҲCăKҤN 11

30 ENG080NGUYӈNăTHӎă QUYÊN 13-07-95 BҲCăGIANG
31 ENG081TRҪNăTHӎă QUǣNH 24.09.1995THÁI NGUYÊN 11

32 ENG082TRҪNăTHӎăNHѬă QUǣNH 20.11.1995QUҦNGăNINH 11

Hӑ và Tên

TRѬӠNGăĈҤIăHӐCăKHOAăHӐC CӜNG HOÀ XÃ HӜI CHӪ NGHƬA VIӊT NAM
TRUNG TỂM NGOҤI NGӲ TIN HӐC Ĉӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc
DANH SÁCH KIӆM TRA KӺ NĂNG NÓI TIӂNG ANH NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2017

Caăthi:ăCHIӄUă(13h45'ă-ă17h00')



33 ENG083NGUYӈNăVĂNă SÁNG 13.04.1992VƬNHăPHÚC 11

34 ENG084VǉăTHӎă SEN 07.09.1995HѬNGăYÊN 11

35 ENG085LѬѪNGăTHӎă SѪN 24.05.1995THÁI NGUYÊN 11

36 ENG086MUA MÍ SÙNG 25.08.1993HÀ GIANG 11

37 ENG087PHANăTHҤCHă THҦO 06.03.1995THÁI NGUYÊN 11

38 ENG088NGUYӈNăTHӎă THIӊN 18.10.1995THÁI NGUYÊN 11

39 ENG089NGHIÊMăVĂNă THӎNH 15.03.1995HÀ TÂY 11

40 ENG090NGUYӈNăTHӎăHOÀIăTHU 18-08-95 NINH BÌNH

41 ENG091TRIӊUăTHӎă THU 03.12.1995BҲCăKҤN 11

42 ENG092NGỌăTHӎă THUҪN 04.06.1995THÁI NGUYÊN 11

43 ENG093NGUYӈNăTHӎă THÚY 20.08.1995THÁI NGUYÊN 11

44 ENG094NỌNGăTHӎă THÚY 02.12.1995BҲCăKҤN 11

45 ENG095ĈҺNGăTHӎăDIӊUă THÙY 19.04.1995YÊN BÁI 11

46 ENG096DѬѪNGăTHӎă THÙY 13.11.1995LҤNGăSѪN 11

47 ENG097NGUYӈNăTHӎă THÙY 18-03-95 TUYÊN QUANG

48 ENG098VIăTHӎă THÙY 18.12.1992LҤNGăSѪN 11

49 ENG099ĈҺNGăVĂNă TIӂN 05.02.1995HÀăNӜI 11

50 ENG100HOÀNGăTHӎă TѪ 01.11.1994TUYÊN QUANG 11

SӕăsinhăviênăcóămһtăầăSӕăsinh viên vҳng mһtầ..Tәng sӕăbƠ ầầTәng sӕătӡăgiҩy thi:ầầầ
SӕăsinhăviênăviăphҥmăquyăchӃăthiầầầầầầầầầầầầầầầầầầ..
Cánăbӝăcoiăthiă1:ầầầầầầầầầầầ Cánăbӝăchҩm thi 1:ầầầầầầầầầầầ.
Cán bӝăcoi thi 2:ầầầầầầầầầầầ Cánăbӝăchҩm thi 2:ầầầầầầầầầầầ.

TRUNG TÂM NN-TH



Ngày thi: 07/5/2017 Giҧngăđѭӡng: 3B302

TT SBD Ngày Sinh Nѫi sinh Khóa
ĈiӇm thi 
(bҵng sӕ)

ĈiӇm thi 
(bҵng chӳ) Ký nhұn

1 ENG101 LọăVĂNă TOÀN 22.06.1995 LAI CHÂU 11

2 ENG102 DѬѪNGăTHӎăTHANHăTRÀ 08.03.1994LҤNGăSѪN 11

3 ENG103 LѬUăTHӎăHӖNGă TRÂM 08.11.1995CAOăBҴNG 11

4 ENG104 BҤCăTHӎă TRANG 24.12.1993SѪNăLA 11

5 ENG105 HOÀNGăTHӎăTHỐYăTRANG 10-05-95 THÁI NGUYÊN

6 ENG106 MAăTHӎăHUYӄNă TRANG 30.08.1995CAOăBҴNG 11

7 ENG107 NGUYӈNăTHӎăTHUă TRANG 02.11.1995BҲCăNINH 11

8 ENG108 HOÀNGăTHӎă TÚ 18.06.1995NGHӊăAN 11

9 ENG109 MAăTHӎă TѬ 18.06.1994BҲCăKҤN 11

10 ENG110 NGUYӈNăTHӎă TUYӂN 02.06.1995BҲCăGIANG 11

11 ENG111 PHҤMăTHӎăTHѬѪNGăTUYӂN 19.03.1995THÁI NGUYÊN 11

12 ENG112 TRIӊUăTỌă TUYӂN 06.10.1995CAOăBҴNG 11

13 ENG113 LÊăNGӐCă VĂN 20-05-94 HÀ NAM

14 ENG114 MAăTHӎă VUI 03.10.1995BҲCăKҤN 11

15 ENG115 TRIӊUăTHӎă YÊN 27.08.1995TUYÊN QUANG 11

16 ENG116 HOÀNGăTHӎă YӂN 08-09-95 LҤNGăSѪN
17 ENG117 HOÀNGăTHӎă YӂN 29.01.1995TUYÊN QUANG 11

18 ENG118 NGUYӈNăTHӎă YӂN 03.10.1995THÁI NGUYÊN 11

19 ENG119 ViăVăn An 09/10/1994CaoăBҵng 10

20 ENG120 NguyӉnăNgӑc Ánh 06/5/1995 Thái Nguyên 11

21 ENG121 VyăThӏ Ĉҽp 16/12/1994BҳcăKҥn 11

22 ENG122 Hoàng Xuân DiӉm 20/12/1994BҳcăKҥn 10

23 ENG123 HƠăThӏ Diên 15/02/1994BҳcăKҥn 11

24 ENG124 TriӋuăTƠi Giang 14/4/1994 PhúăThӑ 10

25 ENG125 BùiăThӏăThu Hà 26/4/1994 LҥngăSѫn 9

26 ENG126 NguyӉnăThӏăThanh Hà 02/9/1995 QuҧngăNinh 11

27 ENG127 ĈoƠnăThӏăThu Hҵng 19/5/1995 Thái Bình 11

28 ENG128 ĈinhăThӏ HiӅn 27/4/1995 Thái Nguyên 11

29 ENG129 PhùngăThӏă Hoa 03/3/1993 Thanh Hóa 11

30 ENG130 TrҫnăThӏăPhѭѫng Hoài 24/6/1995 BҳcăGiang 11

31 ENG131 ĈӛăDuy Hѭng 11/7/1995 YӃnăBái 11

32 ENG132 ĈӛăThu Hѭѫng 16/7/1995 HƠăNӝi 11

Hӑ và Tên

TRѬӠNGăĈҤIăHӐCăKHOAăHӐC CӜNG HOÀ XÃ HӜI CHӪ NGHƬA VIӊT NAM
TRUNG TỂM NGOҤI NGӲ TIN HӐC Ĉӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc

DANH SÁCH KIӆM TRA KӺ NĂNG NÓI TIӂNG ANH NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2017
Caăthi:ăCHIӄUă(13h45'ă-ă17h00')



33 ENG133 TӯăThӏăKim Lan 11/8/1995 Thái Nguyên 11

34 ENG134 ỂnăVăn Lұp 01/8/1995 Thái Nguyên 11

35 ENG135 HoƠngăThӏăÚt Liên 03/02/1993 Hà Giang 9

36 ENG136 ChuăThӏăThùy Linh 25/02/1994 Thái Nguyên 10

37 ENG137 ĈƠoăThӏăThúy Linh 05/4/1995 Hà Tây 11

38 ENG138 HoƠngăThӏăNgӑc Mai 29/4/1995 LҥngăSѫn 11

39 ENG139 VǊăĈӭcăHoƠng Mai 11/12/1994QuҧngăNinh 11

40 ENG140 Hoàng Kim Ngân 24/11/1995 Thái Bình 11

41 ENG141 NguyӉnăThӏăHuyӅn Ngӑc 14/01/1996 Thái Nguyên 11

42 ENG142 BùiăVăn Nhұt 18/4/1995 BìnhăPhѭӟc 11

43 ENG143 ĈinhăThӏ Nhұt 26/12/1995 Thái Nguyên 11

44 ENG144 DiӋpăThӏ Ninh 27/01/1994 Thái Nguyên 11

45 ENG145 LơmăThӏ Oanh 25/11/1994HƠăNӝi 11

46 ENG146 BùiăThӏ Thҧo 19/10/1993 Hòa Bình 11

47 ENG147 TriӋuăThӏ Thu 26/9/1995 Thái Nguyên 11

48 ENG148 NôngăThӏăThѭѫng Thѭѫng 29/5/1995 Thái Nguyên 11

49 ENG149 NguyӉnăNhѭ Trang 10/02/1995 Tuyên Quang 11

50 ENG150 Hoàng Xuân Trѭӡng 22/3/1990 Thái Nguyên 9

51 ENG151 LiӉuăThӏ TuyӃt 18/9/1994 LҥngăSѫn 10

52 ENG152 ĈӛăThúy Vân 01/6/1995 Thái Nguyên 11

53 ENG153 LiêuăThӏ Vân 25/4/1994 HƠăNӝi 11

54 ENG154 VǊăThӏ YӃn 03/11/1995HƠăNӝi 11

SӕăsinhăviênăcóămһtăầăSӕăsinh viên vҳng mһtầ..Tәng sӕăbƠ ầầTәng sӕătӡăgiҩy thi:ầầầ
SӕăsinhăviênăviăphҥmăquyăchӃăthiầầầầầầầầầầầầầầầầầầ..
Cánăbӝăcoiăthiă1:ầầầầầầầầầầầCánăbӝăchҩm thi 1:ầầầầầầầầầầầ.
Cán bӝăcoi thi 2:ầầầầầầầầầầầCánăbӝăchҩm thi 2:ầầầầầầầầầầầ.

TRUNG TÂM NN-TH


